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CHƯƠNG TRÌNH OK
THẦY CẦN NÊU RÕ :
· [bookmark: _GoBack]NỘI DUNG CÁC BÀI CẦN LÀM GÌ
· NGÀY THÁNG NĂM 
· KÝ TÊN GV, TBM, KHOA  


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN NGẮN HẠN

Nghề đào tạo 		: Tiện Nâng Cao 1
Loại hình đào tạo	: Ngắn hạn
Đối tượng 		: Sinh viên Cao đẳng đã học xong thực tập Tiện 1&2
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề 

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 Kiến thức:
- Đọc được bản vẽ ren như: Trục ren, ren lỗ, ký hiệu các loại ren…
- Phân biệt được các loại ren tam giác.
- Xác định được các thông số cơ bản của ren tam giác hệ mét. 
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren ngoài, ren trong.
- Trình bày được các phương pháp lấy chiều sâu cắt khi tiện 
- Giải thích được các dạng sai  hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Trình bày được các yếu tố cơ bản dao tiện ren tam giác ngoài và trong, đặc điểm của các lưỡi cắt, các thông số hình học của dao.
Kỹ năng:
- Sử dụng được các dụng cụ, dụng cụ đo thông thường.
- Gá lắp được dao tiện, phôi trên mâm cặp 3 vấu và 4 vấu.
- Mài được dao tiện ren thô, tiện tinh đúng góc độ.
- Tiện được ren tam giác ngoài, tam giác trong đúng qui trình, ren đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy 
Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ NỘI DUNG
1. Thời gian:
	STT
	CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHÓA HỌC
	PHÂN BỔ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC

	1
	Số tiết lý thuyết
	6

	2
	Số tiết thực hành
	39

	Tổng cộng 
	45



6. Nội dung chi tiết học phần: Tiện Nâng cao 1
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ghi chú

	1



	Bài 1. Mài dao tiện ren

	3
	1
	2
	











	2
	Bài 2. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn có và không có rãnh thoát dao)
	6
	1
	5
	

	
	Bài 3. Tiện ren tam giác ngoài (ren lẻ có và không có rãnh thoát dao)
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 4. Tiện ren tam giác trong (ren chẵn) 
	6
	1
	5
	

	4
	Bài 5. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn bước > 3mm
	6
	1
	5
	

	5
	Bài 5. Tiện ren tam giác Lắp ghép
	12
	1
	11
	

	6
	Bài 6. Tiện ren tam giác ngoài (ren trái)
	6
	1
	5
	

	Tổng
	45
	6
	39
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN NGẮN HẠN

Nghề đào tạo 		: Tiện Nâng Cao 2
Loại hình đào tạo	: Ngắn hạn
Đối tượng 		: Sinh viên Cao đẳng đã học xong thực tập Tiện 1&2
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề 

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 Kiến thức:
- Đọc được bản vẽ ren như: Trục ren, ren lỗ, ký hiệu các loại ren…
- Phân biệt được các loại ren vuông, thang
- Xác định được các thông số cơ bản của ren vuông, thang 
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren ngoài, ren trong.
- Giải thích được các dạng sai  hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Trình bày được các yếu tố cơ bản dao tiện ren vuông, thang ngoài và trong, đặc điểm của các lưỡi cắt, các thông số hình học của dao.
Kỹ năng:
-  Sử dụng được các dụng cụ, dụng cụ đo thông thường.
- Gá lắp được dao tiện, phôi trên mâm cặp 3 vấu và 4 vấu.
- Mài được dao tiện ren thô, tiện tinh đúng góc độ
- Tiện được ren vuông  ngoài, vuông  trong đúng qui trình , ren đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy 
- Tiện được ren thang  ngoài, thang trong đúng qui trình, ren đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy. 
Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ NỘI DUNG
1. Thời gian:
	STT
	CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHÓA HỌC
	PHÂN BỔ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC

	1
	Số tiết lý thuyết
	7

	2
	Số tiết thực hành
	38

	Tổng cộng 
	45



2. Nội dung chi tiết học phần: Tiện Nâng cao 2
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1



	Bài 1. Mài dao tiện ren

	3
	1
	2
	











	2
	Bài 2. Tiện ren Vuông ngoài
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 3. Tiện ren Vuông trong
	6
	1
	5
	

	4
	Bài 4. Tiện ren Vuông lắp ghép
	6
	1
	11
	

	5
	Bài 5. Tiện ren Thang ngoài
	6
	1
	5
	

	5
	Bài 6. Tiện ren Thang Trong
	6
	1
	5
	

	6
	Bài 7. Tiện ren Thang lắp ghép
	12
	1
	11
	

	Tổng
	45
	7
	38
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN NGẮN HẠN

Nghề đào tạo 		: Tiện Nâng Cao 3
Loại hình đào tạo	: Ngắn hạn
Đối tượng 		: Sinh viên Cao đẳng đã học xong thực tập Tiện 1&2
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề 

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
-  Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren 2 đầu mối.
· Phân tích được các đặc điểm cơ bản của trục lệch tâm.
· Giải thích được phương pháp lấy dấu để tạo khoảng cách lệch tâm đơn giản.
· Phân tích được các đặc điểm cơ bản của mặt định hình. 
· Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện định hình.
· Phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân, và biện pháp khắc phục khi tiện ren tam giác 2 đầu mối, tiện trục kém cứng vững, tiện lệch tâm, tiện mặt định hình.
Kỹ năng:
· Gá lắp được phôi đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật (điều chỉnh độ lệch tâm theo dấu vạch).
· Lắp được đối trọng khi tiện lệch tâm.
· Vận hành thành thạo máy tiện để tiện trục lệch tâm ngắn gá trên mâm cặp ba vấu, mâm cặp bốn vấu đúng quy trình, đạt cấp chính xác 10-8, độ nhám cấp 4-5, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian và đảm bảo an toàn cho người và máy.
· Mài sửa được dao tiện định hình.
· Vận hành thành thạo máy tiện để gia công mặt định hình bằng phối hợp hai chuyển động đúng quy trình, quy phạm đạt cấp chính xác 12-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian và an toàn.
Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ PHÂN BỔ NỘI DUNG
1. Thời gian:
	STT
	CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHÓA HỌC
	PHÂN BỔ THỜI GIAN TRONG KHÓA HỌC

	1
	Số tiết lý thuyết
	7

	2
	Số tiết thực hành
	38

	Tổng cộng 
	45



2. Nội dung chi tiết học phần: Tiện Nâng cao 3
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1



	Bài 1. Tiện ren tam giác ngoài 2 đầu mối
	6
	1
	5
	











	2
	Bài 2. Tiện ren tam giác trong 2 đầu mối
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 3. Tiện trục dài kém cứng vững
	6
	1
	5
	

	4
	Bài 4. Tiện trục lệch tâm 
	9
	1
	8
	

	5
	Bài 5. Tiện Bạc lệch tâm
	6
	1
	5
	

	6
	Bài 6. Tiện định hình
	12
	1
	11
	

	Tổng
	45
	6
	39
	



